
Phân loại Nhóm Cách đem bỏ

・Sử dụng túi theo chỉ định của làng Geisei (rác cháy được).

・Phân loại rõ ràng. (Không trộn lẫn giấy, vải, chai nhựa, v.v. với nhau)

・Chiều dài không vượt quá 80 cm

・Sử dụng túi trong suốt.

・Loại bỏ hết nước

・Bó chặt lại hoặc sử dụng túi trong suốt để bỏ vào

1. Báo, tờ quảng cáo dạng gấp kèm trong báo  2. Tạp chí, hộp giấy 

và các loại giấy khác   3. Bìa cứng  4. Giấy được cắt vụn ra bằng 

máy cắt giấy.

・Các vật dụng được gia công không thấm nước như cốc giấy v.v. thì 

không thể đem bỏ.

・Sợi hóa học, sợi thực vật và sợi động vật đều được. (Chăn bông 

thuộc rác quá khổ)

・Những đồ quá bẩn thì đem bỏ chung với rác cháy được.

・Nhớ tháo nắp.

・Không đập bẹp chai, đổ hết dung dịch bên trong và rửa nhẹ bằng 

nước.(Không bỏ các dị vật như tàn thuốc lá v.v. vào)

・Tạo lỗ trên bình xịt và bình gas

・Lấy đồ trong lon ra và rửa qua bằng nước.

(Không bỏ các dị vật như tàn thuốc lá v.v. vào)

・Không bỏ lẫn với lon, đồ kim loại,...

・Đối với pin có thể sạc lại và pin cúc áo, hãy đem bỏ vào hộp thu 

gom của cửa hàng hỗ trợ tái chế.

Không màu Màu nâu Màu khác ・Sử dụng túi chỉ định của làng Geisei có phân loại màu (Rác tái chế).

・Tháo nút, đổ hết dung dịch bên trong ra và rửa qua bằng nước.

(Không bỏ các chất lạ như tàn thuốc lá vào)

・Các màu trung gian không thể phân biệt được sẽ được phân vào 

nhóm "Màu khác".

・Không bỏ lẫn với chai lọ hoặc đèn huỳnh quang v.v.

・Đối với lọ trang điểm và lọ thuốc thì bỏ nắp, đổ hết dung dịch bên 

trong ra và rửa bằng nước.

 (Không thu gom các chai đựng thuốc trừ sâu và chất độc hại)

・Không bỏ chung với chai hoặc lọ thủy tinh.

(Chất liệu khác với chai đựng đồ uống)

・Có thể cột các đồ vật dài như đèn huỳnh quang lại để vứt.

・Đựng trong chai nhựa (trong suốt và có thể đậy nắp).

(Không thu gom dầu làm từ mỡ động vật, dầu được làm đông cứng lại 

bằng hóa chất và dầu ngấm hóa chất)

・Không thu gom dầu hỏa, sơn, dầu khoáng như dầu mỏ, v.v.

・Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán hoặc đơn vị xử lý.

・Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán hoặc nhà sản xuất máy vi tính 

của bạn.

(Thu gom và tái chế máy vi tính là nghĩa vụ của nhà sản xuất )

・Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán đồ điện gia dụng.

Thời điểm ngày 6 tháng 24 năm 2022

・Thùng máy vi tính ・ Màn hình ・ Máy vi tính xách tay

Đồ điện gia dụng dựa trên Luật tái chế đồ điện gia dụng

・Máy lạnh ・ Ti vi ・ Tủ lạnh ・ Tủ đông ・ Máy giặt ・ Máy sấy quần áo
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Nếu bạn đem bỏ rác hoặc đốt rác trái phép, bạn sẽ bị phạt với mức phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 10 triệu

Những loại không 

thể thu gom

・Thân và các bộ phận xe ・ Bình chữa cháy ・ Chiếu tatami ・ Mái ngói 

・Tủ cất đồ・ Vật tư nông nghiệp

・Khối bê tông ・ Máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời

Tái chế máy vi tính dựa trên Luật khuyến khích sử dụng hiệu quả tài 

nguyên

Đèn 

huỳnh 

quang

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Đèn huỳnh quang ・ Đèn Led・ Bóng đèn ・ Nhiệt kế 

(thủy ngân)
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Chai lọ

Túi theo chỉ 

định của làng 

Geisei

 (Rác tái chế)

・Chai đựng đồ uống và thực phẩm

*Chai bị bể được phân loại theo màu sắc có thể gộp 

chung với chai không bị bể.

Thuỷ tinh,

đồ gốm 

sứ

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Bộ đồ ăn bằng thủy tinh ・Chai mỹ phẩm・Chai đựng 

hóa chất ・ Gương

・Đồ gốm sứ

Phân thành
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Dầu ăn đã 

qua sử 

dụng

Chai có nắp có 

thể nhìn thấy bê

n trong

・Dầu dạng lỏng như dầu rán tempura và dầu thực vật

Lon,

đồ kim 

loại

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Lon thép ・Lon nhôm ・ Bình xịt

・Dù・Nồi chảo v.v.

Pin khô

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Pin khô
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Giấy

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Báo, tờ rơi, tạp chí, hộp giấy, bìa cứng

Vải

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Quần áo, khăn tắm, các loại ga trải giường, chăn, rèm

Chai nhựa

Sử dụng túi thu 

hồi của nơi gom 

rác hoặc túi 

trong suốt

・ Chai có gắn nhãn tái chế

・Giấy có gắn nhãn tái chế

Rác tươi

Không có túi 

đựng quy định

Sử dụng túi 

trong suốt

・Rác rau, cá, vỏ trứng, thức ăn thừa
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Ngày thu 

gom
Ví dụ cụ thể

Rác cháy 

được

Túi theo chỉ 

định của làng 

Geisei

 (Rác cháy 

được)

・Nhựa ・ Ni lông ・ Vỏ sò

・Túi, tã giấy, thú nhồi bông

・Phân loại đúng giấy/vải/chai nhựa!  Rác sẽ được tái chế thành nguồn tài nguyên quan trọng nhờ phân loại rác, không làm lẫn lộn với rác có thể đốt được.

Cách phân loại, cách vứt 

rác thải từ gia đình

 Khi vứt rác
●Hãy sử dụng nơi gom rác ở gần khu vực sống.

●Hãy vứt rác trước 8:00 sáng của ngày thu gom rác

●Hãy tuân thủ cách phân loại rác đã được quy định.


